SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HỌC SINH GIỎI TCCN

NĂM HỌC 2014- 2015
MÔN: TIẾNG ANH
PHẦN A: TÀI LIỆU ÔN TẬP

- Giáo trình: Lifelines (Elementary) hoặc các giáo trình tương đương như New Headway (Elementary), Streamline (80 bài Departutures và 40 bài Connections).

- Tài liệu bổ trợ: English Grammar in use và các giáo trình tương đương khác. 
PHẦN B:  NỘI DUNG THI

I. LÝ THUYẾT
1.  Kiến thức cơ bản

- Ngữ pháp:


+ Các thì: hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, hiện tại hoàn thành, quá khứ đơn, tương lai đơn, tương lai gần với going to.


+ Cách sử dụng tính từ, trạng từ, tính từ sở hữu, đại từ nhân xưng, đại từ sở hữu, sở hữu cách của danh từ, các dạng động từ, danh động từ.

+ Các hình thức so sánh ngang bằng, hơn kém, và so sánh hơn nhất.


+ Giới từ chỉ vị trí, địa điểm, phương hướng...


+ Cách sử dụng some, any, how much, how many, there is, there are, this, that, these, those.


+ Cách sử dụng can, could, may, might, shall.

- Từ vựng:


+ Các từ vựng liên quan đến các chủ điểm bản thân, gia đình, bạn bè, sở thích, nhà cửa, giải trí, du lịch, thời tiết, thời trang, ăn uống, sức khỏe, mua sắm, các quốc gia, ngôn ngữ, cảm giác, cảm xúc.
- Ngữ âm:

+ Nhận biết được cách phát âm của các nguyên âm, phụ âm cơ bản, tìm từ có cách phát âm khác với các từ còn lại.
- Đọc hiểu:

+ Các dạng bài đọc liên quan đến các chủ đề trong phần từ vựng nhằm đánh giá kỹ năng đọc scanning và skimming.
2.  Kiến thức nâng cao


+ Thì quá khứ tiếp diễn, quá khứ hoàn thành, thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn.


+ Dạng bị động với các thì đã nêu.


+ Cách sử dụng have got, has got, have to, has to.


+ Cách dùng so, such, too, enough, both...and, either...or, neither...nor.
3. Hình thức thi: Thi trắc nghiệm 45 phút.

II. THỰC HÀNH

1. Các chủ đề chính: Yourself and family, Weather, Daily routines, Holiday, Learning English, Future plan, Home and house, Shopping, Describing people or things.
2.  Hình thức thi: 

Lần lượt từng thí sinh, 5 – 7phút/ thí sinh, cụ thể như sau:

+ Phần 1: Thí sinh chào hỏi và giới thiệu về mình (1phút), 

           + Phần 2: Thí sinh trình bày về chủ đề đã bốc thăm được (2-3 phút).


+Phần 2:  Giám khảo – Thí sinh: Hỏi – trả lời theo tranh, chủ đề hoặc tình  

                             huống (2-3 phút).
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